Mẫu số: 01

DANH MỤC CÁC THỬA ĐẤT CÓ NGUỒN GỐC KHÁC NHAU SỬ DỤNG 
ĐỂ THỰC HIỆN CÙNG MỘT DỰ ÁN
Tên Dự án:
Thửa đất số:                 
Tờ bản đồ số:

Số phát hành GCNQSDĐ:

	Số thứ tự
	Diện tích (m2)
	Nguồn gốc sử dụng
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	......, ngày ....  tháng .... năm ......

Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 02                 

TRANG BỔ SUNG VỀ SƠ ĐỒ THỬA ĐẤT

               
Thửa đất số:                 
Tờ bản đồ số:

      
Số phát hành GCNQSDĐ:

IV. Sơ đồ thửa đất:

Tỷ lệ .....................................

	
	......, ngày ....  tháng .... năm ......

Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 03

DANH SÁCH NGƯỜI SỬ DỤNG CHUNG THỬA ĐẤT
Thửa đất số:                                         Tờ bản đồ số:

Số phát hành GCNQSDĐ:

	Số thứ tự
	Tên người 

sử dụng đất
	Năm sinh
	Giấy tờ của người sử dụng đất
	Địa chỉ của người sử dụng đất

	
	
	
	Số 
	Ngày cấp
	Nơi cấp
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Hướng dẫn: Ghi theo Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ban hành kèm theo Quyết định số 24/2004/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường    
	......, ngày ....  tháng .... năm ......

Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 04

DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT  NÔNG NGHIỆP LIỀN KỀ ĐƯỢC CẤP CÙNG GIẤY CHỨNG NHẬN
 Số phát hành GCNQSDĐ:
 Tại xã................................, huyện.............................., tỉnh...............................

	Số thứ tự
	Thửa đất số 
	Tờ bản đồ số
	Diện tích

(m2)
	Mục đích          sử dụng
	Thời hạn sử dụng
	Nguồn gốc      sử dụng
	Tài sản gắn liền với đất

	(01)
	(02)
	(03)
	(04)
	(05)
	(06)
	(07)
	(08)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	Hướng dẫn:  Nội dung thông tin về từng thửa đất ghi ở các cột theo Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 24/2004/QĐ-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	......, ngày ....  tháng .... năm ......

Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số  05

BẢN TỰ KÊ KHAI CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VỀ DIỆN TÍCH ĐẤT, TÌNH TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

ĐÃ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO, CHO THUÊ

1. Tên nhà đầu tư:

2. Tình hình sử dụng đất đã được Nhà nước giao, cho thuê:

	Số thứ tự
	Tên dự án,           công trình
	Diện tích đã được giao, cho thuê  (m2)
	Địa điểm sử dụng đất         (xã, huyện, tỉnh)
	Được giao đất, cho thuê đất    từ ngày, tháng, năm
	Tình trạng sử dụng đất
	Nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện

	
	
	
	
	
	Diện tích sử dụng đúng mục đích             (m2)
	Diện tích sử dụng không đúng mục đích (m2)
	Diện tích chưa sử dụng

(m2)
	Loại nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện
	Số tiền còn nợ

(triệu đồng)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	


	Ghi chú: Trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích được giao, chưa đưa đất vào sử dụng, nợ nghĩa vụ tài chính về đất đai thì phải giải trình rõ lý do
	......, ngày ....  tháng .... năm ......

Nhà đầu tư
(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 06
	ỦY BAN NHÂN DÂN  ........................

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số: .........../............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày .... tháng .... năm ......


PHIẾU YÊU CẦU NHẬN XÉT

Về việc chấp hành pháp luật đất đai của ... (ghi tên nhà đầu tư)
trong quá trình sử dụng đất để thực hiện dự án 

tại tỉnh (thành phố) ..................
Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường ……………………………….

                (Ghi tên tỉnh, thành phố nơi nhà đầu tư đang sử dụng đất)

Để có căn cứ giao đất, cho thuê đất đối với ........ (ghi tên nhà đầu tư xin giao đất, thuê đất) để thực hiện dự án .......... (ghi tên dự án đầu tư), đề nghị quý Sở nhận xét việc chấp hành pháp luật đất đai của ........... (ghi tên nhà đầu tư xin giao đất, thuê đất nêu trên) tại tỉnh, thành phố ............ về những nội dung sau:

1. Tên dự án

2. Tình trạng sử dụng đất của dự án

2.1. Diện tích đã được Nhà nước giao, cho thuê; trong đó:

    - Diện tích sử dụng đúng mục đích được giao, được thuê;
    - Diện tích sử dụng không đúng mục đích được giao, được thuê;
    - Diện tích chưa đưa vào sử dụng;

2.2. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai:

2.3. Việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường

3. Đánh giá chung:

(Trường hợp nhà đầu tư có nhiều dự án thì nhận xét đối với từng dự án theo các nội dung trên)

Đề nghị quý Sở gửi bản nhận xét về việc chấp hành pháp luật đất đai của nhà đầu tư về địa chỉ ......................... trước ngày ..../..../......
	
	Giám đốc

Sở Tài nguyên và Môi trường

(Ký tên và đóng dấu)


Mẫu số 07
	ỦY BAN NHÂN DÂN  ........................

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số: .........../............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày .... tháng .... năm ......


NHẬN XÉT

Về việc chấp hành pháp luật đất đai của ... (ghi tên nhà đầu tư)
trong quá trình sử dụng đất để thực hiện dự án 

tại tỉnh (thành phố) ...................

Kính gửi: .................................................................                

Sở Tài nguyên và Môi trường ......... (ghi tên tỉnh, thành phố nơi nhà đầu tư đang sử dụng đất) nhận xét việc chấp hành pháp luật về đất đai của .......... (ghi tên nhà đầu tư đang sử dụng đất) tại ............. (ghi địa điểm mà nhà đầu tư đang sử dụng đất) như sau: 

1. Tên dự án:

2. Tình trạng sử dụng đất của dự án:

2.1. Diện tích đã được Nhà nước giao, cho thuê:
 m2, trong đó:

- Diện tích sử dụng đúng mục đích được giao, được thuê:.................. m2 

- Diện tích sử dụng không đúng mục đích được giao, được thuê: ...... m2 

- Diện tích chưa đưa vào sử dụng: ...................................................... m2
2.2. Nghĩa vụ tài chính về đất đai chưa thực hiện:


- Loại nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện:......................;

   Số tiền còn nợ:.............................. triệu đồng.

- .....................................................................................;

2.3. Việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường:


3. Đánh giá chung 


(Trường hợp nhà đầu tư có nhiều dự án thì lần lượt nhận xét đối với từng dự án theo các nội dung trên).
	
	Giám đốc

Sở Tài nguyên và Môi trường

(Ký tên và đóng dấu)


Mẫu số 08
	ỦY BAN NHÂN DÂN  ........................

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số: .........../............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày .... tháng .... năm ......


ĐÁNH GIÁ

Về việc chấp hành pháp luật đất đai của ... (ghi tên nhà đầu tư)
trong quá trình sử dụng đất đã được Nhà nước giao, cho thuê

Kính gửi: .................................................................

Sở Tài nguyên và Môi trường .......... (ghi tên tỉnh, thành phố nơi nhà đầu tư xin giao đất, thuê đất) nhận xét việc chấp hành pháp luật đất đai của ............. (ghi tên nhà đầu tư xin giao đất, thuê đất) như sau:

1. Tổng số dự án đang sử dụng đất:

2. Tổng diện tích đã được Nhà nước giao, cho thuê:
 m2, 

trong đó:

- Có ... dự án sử dụng đất đúng mục đích được giao, được thuê với diện tích ...... m2;

- Có ... dự án sử dụng đất không đúng mục đích được giao, được thuê với diện tích đất sử dụng không đúng mục đích ........ m2 ;

- Có ... dự án còn đất chưa đưa vào sử dụng với diện tích đất chưa sử dụng ............ m2 ;
3. Nghĩa vụ tài chính về đất đai chưa thực hiện:

- Có ... dự án còn nợ nghĩa vụ tài chính ............... (ghi loại nghĩa vụ tài chính) với số tiền .......... triệu đồng;
4. Việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường:

- Có ... dự án có vi phạm quy định ............. (ghi loại hình vi phạm) với mức độ .............. (ghi mức độ vi phạm);
5. Đánh giá chung:

	
	Giám đốc

Sở Tài nguyên và Môi trường

(Ký tên và đóng dấu)


